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/2023/BC-MHT TP 11.4 Chi Minh, ngay 30 thang 07 nom 2023 

BAO CAO 
Tinh hinh quail tri cling ty 
(06 thang din nam 2023) 

Kinh - tiy ban chung khoan Nha nuac; 
- Sâ Giao dich chirng khoan Ha Ni. 

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN MASAN HIGH-TECH MATERIALS ("Cling Ty") 

Dia chi tru sâ chinh: Phong 802, tang 8, t6a nha Central Plaza, s6 17 Le Du'an, phirerng Ben 
Nghe, quan 1, thanh ph 6 H6 Chi Minh, Vi'et Nam. 

- Dien tho4i: 028 6256 3862 Fax: 028 3827 4115 Email: 

- V6n dieu le: 10.991.554.200.000 d6ng 

- Ma chimg khodn: MSR 

- MO hinh quail tri ding ty: 
+ Di hi dong c6 dong, Hi &mg quail tri (gm Uy ban kiem toan trvc thu6c Hi dong 

Quan tri) va T6ng Giam dc. 

- Ve viec thgc hien ch.& nang kiem toan n6i Khong áp dung 

I. Hoyt Ong cüa Dyi hi diing cô &nig 

Thong tin ve cac cu6c h9p va Nghi quyet/Quyet dinh cüa Di hi dong c6,dong (bao gm Ca 
cac Nghi quyet cüa Di hi &Ong co dong duqc thong qua dirOi hinh thirc 14 kin bang van 
ban): 

STT 
Sto Nghi 

quy6t/Quyect 
dinh 

Ngay Ni dung 

1.

 

199/2023/NQ- 
DHDCD 18/04/2023 

• Thong qua bao cao dm 116i d6ng Quail tri 
ve quAn tri va ket qua hot dOng ciia Hi 
&rig Quan tri trong nam 2022; 

• Thong qua bao cao hot dOng dm thanh 
vien Hi d6ng quail tri dc lap trong 'by 
Ban Kim Toan nam 2022; 

• Thong qua Bac) can tai chinh nam 2022 cila 

1 
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STT 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định  

Ngày Nội dung 

Công ty đã được Công Ty TNHH KPMG 

kiểm toán; 

• Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 

năm 2023 của Công Ty; 

• Thông qua phương án chia cổ tức của Công 

ty năm 2022; 

• Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023; 

• Thông qua việc lựa chọn một trong các 

công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm 

toán cho năm tài chính 2023 của Công ty 

và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa 

chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một 

trong các công ty đó: 

➢ Công ty TNHH KPMG; 

➢ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

➢ Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và 

➢ Công ty TNHH Ernst & Young Việt 

Nam. 

• Thông qua thù lao cho các thành viên Hội 

đồng Quản trị của Công ty trong năm 2023 

là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi 

phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao 

gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng 

quản trị, trong năm 2023 là không quá 1 tỷ 

VNĐ; 

• Thông qua phương án phát hành cổ phần 

mới theo chương trình lựa chọn cho người 

lao động (ESOP); 

• Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành 

viên Hội đồng Quản trị của Ông Akira 

Osada do từ nhiệm kể từ ngày 01/4/2023; 

• Thông qua việc bổ nhiệm Ông Tadakazu 

Ohashi là thành viên Hội đồng Quản trị Công 

ty cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-

2026; 

• Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành 

ra công chúng trong năm 2023, và đăng ký 

giao dịch tập trung đối với trái phiếu riêng lẻ; 

•   

 

 

 



3 
 

II.  Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng) 

 

1.  Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

 

STT 

 
Thành viên HĐQT  

Chức vụ (thành 

viên HĐQT độc 

lập, TVHĐQT 

không điều 

hành)  

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT/ HĐQT độc 

lập 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1.  
Ông Danny Le 

 

Chủ tịch HĐQT  

(thành viên 

không điều 

hành) 

19/04/2019  - 

2.  Ông Nguyễn Thiều Nam 

Phó Chủ tịch thứ 

nhất HĐQT  

(thành viên 

không điều 

hành) 

18/02/2013 - 

3.  
Ông Craig Richard 

Bradshaw 

Thành viên 

HĐQT (thành 

viên điều hành) 

16/04/2019 - 

4.  Ông Tadakazu Ohashi 

Thành viên 

HĐQT (thành 

viên không điều 

hành) 

18/04/2023 - 

5.  Bà Nguyễn Thu Hiền 

Thành viên 

HĐQT 

(thành viên độc 

lập) 

12/04/2021 - 

 

2.  Các cuộc họp HĐQT 

 

STT Thành viên HĐQT  
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1.  Ông Danny Le 6/6 100% - 

2.  
Ông Nguyễn Thiều 

Nam 
6/6 100% - 

3.  
Ông Craig Richard 

Bradshaw 
6/6 100% - 

4.  Ông Tadakazu Ohashi 6/6 100% - 

5.  Bà Nguyễn Thu Hiền 6/6 100% - 
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3.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 

 

➢ Thông qua cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt 

động của Công Ty và các hoạt động quan trọng của các công ty con của Công Ty. 

➢ Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Công Ty và các công ty con của 

Công Ty. 

➢ Thực hiện các công việc được ủy quyền theo các nghị quyết của HĐQT Công Ty. 

 

4.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

 

a. Hoạt động của Ủy ban Phát triển Bền vững  

 

➢ Rà soát và giám sát các hoạt động của Công Ty và ảnh hưởng của các hoạt động đó 

tới các vấn đề phát triển bền vững, môi trường, cộng đồng và các bên liên quan quan 

trọng khác. 

➢ Rà soát và hướng dẫn Ban Giám đốc các vấn đề về phát triển bền vững và việc tích 

hợp tính bền vững vào hoạt động kinh doanh của Công Ty, bao gồm cải tiến, sản xuất, 

nguồn nguyên liệu và vận hành. 

➢ Rà soát hoạt động của các sáng kiến tác động cộng đồng của Công Ty. 

➢ Rà soát và khuyến nghị Ban giám đốc cách thức báo cáo cổ đông và các nhóm đối 

tượng khác các vấn đề về hoạt động trách nhiệm doanh nghiệp; 

➢ Rà soát và hướng dẫn Ban Giám đốc, và báo cáo Hội đồng quản trị về các vấn đề vi 

phạm trách nhiệm doanh nghiệp trong các quyết định kinh doanh quan trọng, nhằm 

bảo vệ giá trị lợi thế thương mại, nhân lực và tài sản trí tuệ của Công Ty. 

➢ Rà soát và khuyến nghị Hội đồng quản trị về các kiến nghị của Cổ đông có liên quan 

đến các vấn đề do Ủy ban giám sát; 

➢ Giám sát việc quản lý rủi ro liên quan đến phát triển bền vững, môi trường, và tương 

tác của Công Ty với cộng đồng. 

 

b. Hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro 

 

➢ Rà soát và thảo luận với Ban Giám đốc và với công ty kiểm toán độc lập của Công Ty 

về các báo cáo tài chính quý của Công Ty. 

➢ Đánh giá sự tuân thủ các quy tắc thực hành kinh doanh và quy tắc ứng xử của Công 

Ty, cân nhắc và (nếu phù hợp) chấp thuận bất kỳ sự từ bỏ nào như được quy định 

trong các quy tắc này. 

➢ Rà soát định kỳ với Ban Giám đốc và bộ phận tư vấn pháp lý về sự tuân thủ của Công 

Ty với các luật và quy định, bao gồm các chính sách mua bán chứng khoán doanh 

nghiệp, vấn đề pháp lý, tố tụng hay dự phòng khác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến báo cáo tài chính của Công Ty. 

➢ Thảo luận với Ban Giám đốc về các chính sách của Công Ty liên quan đến đánh giá 

và quản lý rủi ro, và các hành động mà Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện để giám 

sát và kiểm soát các rủi ro. 
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5.  Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng) 

 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 62/2023/NQ-HĐQT 20/02/2023 Thông qua việc bổ nhiệm 

Bà Đinh Lệ Hằng giữ chức 

vụ Phó Tổng Giám đốc của 

Công ty. 

100% 

2 177/2023/NQ-HĐQT 11/04/2023 - Thông qua ngày họp 

của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 

2023 là thứ Ba, ngày 18 

tháng 4 năm 2023. 

- Phê duyệt chương trình 

họp dự kiến của Đại hội 

đồng cổ đông năm 

2023. 

- Thông qua việc đệ trình 

Báo cáo tài chính năm 

2022 đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH 

KPMG lên Đại hội 

đồng cổ đông; 

100% 

3 299/2023/NQ-HĐQT 09/06/2023 - Thông qua việc cấp bảo 

lãnh cho các nghĩa vụ 

thanh toán của Công ty 

TNHH Khai thác Chế 

biến Khoáng sản Núi 

Pháo và Công ty TNHH 

Vonfram Masan liên 

quan đến hạn mức tín 

dụng ngắn hạn liên 

thông có giá trị lên tới 

400.000.000 VNĐ tại 

HDBank. 

100% 

 

III.  Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 06 tháng) 

 

1.  Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán 

 

 

STT 
Thành viên Ủy 

ban Kiểm toán 
Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn là 

thành viên Ủy 

ban Kiểm toán 

Trình độ chuyên môn 

1. 
Bà Nguyễn Thu 

Hiền 
Chủ tịch 12/04/2021 

- Cử nhân kinh tế ngoại 

thương, Trường Đại học 

Ngoại Thương, TP Hà Nội 
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- Thạc sỹ quản trị kinh 

doanh, Học viện Quản lý 

Châu Á (Asian Institute of 

Management), Makati, 

Manila, Philipin. 

- Kiểm toán viên nội bộ 

quốc tế, Viện Kiểm toán 

nội bộ quốc tế Hoa Kỳ. 

 

2. 
Ông Nguyễn 

Thiều Nam 
Thành viên 12/04/2021 Cử nhân Thương mại 

 

 

2.  Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán  

 

STT 
Thành viên Ủy ban 

Kiểm toán 

Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1.  
Bà Nguyễn Thu 

Hiền 
1/1 100% 100% - 

2. 
Ông Nguyễn Thiều 

Nam 
1/1 100% 100% - 

 

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 

và cổ đông 

 

➢ Giám sát và kiểm tra việc quản lý và thực hiện các hoạt động của Công Ty trong 06 

tháng đầu năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. 

➢ Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản 

trị và Ban Giám đốc. 

➢ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức 

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

➢ Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên 

quan đến kết quả tài chính của Công ty. 

➢ Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng 

Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần 

có phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông. 

 

4.  Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban 

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 

 

➢ Tham dự và đưa ra các ý kiến đóng góp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị; 

➢ Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được ban hành 

trong 06 tháng đầu năm 2023. 

➢ Giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều 

lệ Công Ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông trong việc quản lý, điều hành toàn bộ 

hoạt động của Công Ty. 
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➢ Kiểm tra các Báo cáo tài chính trong 06 tháng đầu năm 2023. 

 

5.  Hoạt động khác của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có 

 

IV.  Ban điều hành 

 

STT 
Thành viên Ban 

điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm thành 

viên Ban điều 

hành 

1.  
Ông Craig 

Richad Bradshaw 
 29/09/1971 

Cử nhân kinh doanh, Đại 

học Southern Queensland, 

Úc  

 31/07/2017 

2.  Bà Đinh Lệ Hằng 03/5/1972 

Cử nhân Kế toán – Đại 

học Hà Nội, Thạc sĩ Kế 

toán Quốc tế - ĐH Công 

nghệ Swinburne, Úc. 

20/02/2023 

3.  
Ông Hady 

Seyeda 
11/02/1966 

 Tiến sĩ khoa học – Đại 

học Bonn 
12/04/2021 

4.  
Ông Nguyễn Huy 

Tuấn 
18/8/1991 

Cử nhân Đại học Ngoại 

Thương - chuyên ngành 

Kinh tế đối ngoại, hội 

viên ACCA 

01/7/2022 

 

V. Kế toán trưởng 

 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

 Nguyễn Thị Thanh 

Mai 
 21/01/1974 

Cử nhân Kế toán – ĐH 

Kinh tế Quốc Dân  
 23/07/2018 

 

VI.  Đào tạo về quản trị công ty 

 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ủy 

ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản 

lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có. 

 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng) và giao 

dịch của người có liên quan của công ty với chính Công Ty 
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1.  Danh sách về người có liên quan của Công Ty 

 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

A Thành viên Hội đồng quản trị 

1.  Danny Le  Chủ tịch 

HĐQT – 

Người đại 

diện theo 

pháp luật 

  19/4/2019   Người nội 

bộ 

2.  Nguyễn Thiều 

Nam 

 Phó Chủ tịch 

thứ nhất 

HĐQT- 

Thành viên 

Ủy ban Kiểm 

toán 

  18/2/2013   Người nội 

bộ 

3.  Craig Richard 

Bradshaw 

 Thành viên 

HĐQT kiêm 

Tổng Giám 

đốc – Người 

đại diện theo 

pháp luật 

  31/7/2017   Người nội 

bộ 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

4.  Tadakazu Ohashi  Thành viên 

HĐQT 

  18/4/2023   Người nội 

bộ 

5.  Nguyễn Thu Hiền  Thành viên 

HĐQT- Chủ 

tịch Ủy ban 

Kiểm toán 

  12/4/2021   Người nội 

bộ 

B  

6.  Nguyễn Thu Hiền  Chủ tịch Ủy 

ban Kiểm 

toán  

  12/04/2021   Người nội 

bộ 

7.  Nguyễn Thiều 

Nam 

 Thành viên 

Ủy ban Kiểm 

toán 

  18/2/2013   Người nội 

bộ 

C  

8.  Craig Richard 

Bradshaw 

 Thành viên 

HĐQT kiêm 

Tổng Giám 

đốc – Người 

đại diện theo 

pháp luật 

  31/7/2017   Người nội 

bộ 

D  
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

9.  Nguyễn Huy 

Tuấn 

 Quyền Giám 

đốc Tài chính 

   01/7/2022   Người nội 

bộ 

E  

10.  Nguyễn Thị 

Thanh Mai 

 Kế toán 

trưởng 

  23/7/2018   Người nội 

bộ 

F  

11.  Phạm Nguyên 

Hải 

 Trưởng phòng 

Pháp lý, Thư 

ký công ty, 

Người phụ 

trách quản trị 

công ty, 

Người được 

ủy quyền 

CBTT 

  03/07/2018   Người nội 

bộ 

G 
Công ty mẹ, người quản lý của công ty mẹ và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ; doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ 

phiếu có quyền biểu quyết 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

12.  Công ty Cổ phần 

Tầm nhìn Masan 

(“MH”) 

  0309966871 

cấp ngày 

27/4/2010 tại 

TP. Hồ Chí 

Minh 

Phòng 802, tầng 8, tòa 

nhà Central Plaza, Số 

17 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

18/9/2010   Công ty mẹ, 

doanh 

nghiệp sở 

hữu trên 

10% số cổ 

phiếu có 

quyền biểu 

quyết 

13.  Nguyễn Bích Hà 

Nguyên 

    3/5/2016   Người quản 

lý của công 

ty mẹ (Chủ 

tịch Hội 

đồng Quản 

trị kiêm 

người đại 

diện theo 

pháp luật 

của MH) 

14.  Công ty TNHH 

Zenith Investment  

     

09/9/2022 

  Người quản 

lý của công 

ty mẹ (thành 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

viên HĐQT 

MH) 

15.  Ông Michael 

Hung Nguyen 

       Người quản 

lý của công 

ty mẹ (thành 

viên HĐQT 

MH) 

16.  Công ty CP Tập 

đoàn Masan 

(“MSN”) 

  0303576603 

cấp ngày 

18/11/2004 tại 

TP. Hồ Chí 

Minh 

Phòng 802, tầng 8, tòa 

nhà Central Plaza, Số 

17 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

18/9/2010   Công ty mẹ 

17.  Ông Nguyễn 

Đăng Quang 

    30/7/2013   Chủ tịch 

HĐQT 

MSN 

18.  Bà Nguyễn 

Hoàng Yến 

    24/4/2019   Thành viên 

HĐQT 

19.  Ông Nguyễn 

Thiều Nam 

 Phó Chủ tịch 

thứ nhất 

HĐQT 

  31/8/2009   Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó Tổng 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Giám đốc 

MSN 

20.  Ông Ji Han Yoo     28/4/2022 24/4/

2023 

 Thành viên 

HĐQT 

MSN 

21.  Bà Chae Rhan 

Chun 

    24/4/2023   Thành viên 

HĐQT 

MSN 

22.  Ông Nguyễn 

Đoan Hùng 

    24/4/2019   Thành viên 

độc lập 

HĐQT kiêm 

Chủ tịch 

UBKT MSN 

 

23.  Ông David Tan 

Wei Ming 

    24/4/2019   Thành viên 

độc lập 

HĐQT 

MSN 

24.  Bà Nguyễn Thị 

Thu Hà 

    1/4/2021   Thành viên 

HĐQT kiêm 

Thành viên 

UBKT MSN 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

25.  Ông Danny Le  Chủ tịch 

HĐQT – 

Người đại 

diện theo 

pháp luật  

  19/6/2020   Tổng Giám 

đốc và là 

người đại 

diện theo 

pháp luật 

MSN 

26.  Ông Michael 

Hung Nguyen 

    30/7/2013   Phó Tổng 

Giám đốc  

27.  Bà Đỗ Thị Quỳnh 

Trang 

    20/12/2021   Giám đốc tài 

chính MSN 

28.  Ông Nguyễn Huy 

Hùng 

    20/12/2021   Kế toán 

trưởng MSN 

29.  Ông Trần Phương 

Bắc 

 Luật sư 

trưởng  

  14/5/2015   - Người 

được ủy 

quyền công 

bố thông tin;  

 

- Người phụ 

trách quản 

trị công ty; 

và 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

- Thư ký 

công ty. 

 

H Công ty con, người quản lý của công ty con và người đại diện theo pháp luật của công ty con 

30.  Công ty TNHH 

Một thành viên 

Tài Nguyên 

Masan Thái 

Nguyên 

(“MRTN”) 

  0309960069 

ngày 7/5/2010 

tại TP Hồ Chí 

Minh 

Phòng 802, tầng 8, tòa 

nhà Central Plaza, Số 

17 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

7/5/2010   Công ty con 

31.  Nguyễn Bích Hà 

Nguyên 

    7/5/2010   Chủ tịch 

công ty 

kiêm người 

đại diện theo 

pháp luật 

của MRTN 

32.  Công ty TNHH 

Một thành viên 

Thương mại và 

Đầu tư Thái 

Nguyên (“TNTI”) 

  0310352925 

ngày 

15/10/2010 tại 

TP Hồ Chí 

Minh 

Tầng 8, tòa nhà 

Central Plaza, Số 17 

Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

15/10/2010   Công ty con 



16 
 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

33.  Nguyễn Bích Hà 

Nguyên 

    15/10/2010   Chủ tịch 

công ty 

kiêm người 

đại diện theo 

pháp luật 

của TNTI 

34.  Công ty TNHH 

Khai Thác Chế 

Biến Khoáng Sản 

Núi Pháo 

(“NPM”) 

  4600864513 

cấp ngày 

5/7/2010 tại 

Thái Nguyên 

Xóm Suối Cát, xã Hà 

Thượng, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên, 

Việt Nam 

5/7/2010   Công ty con 

35.  Nguyễn Thiều 

Nam 

 Phó Chủ tịch 

thứ nhất 

HĐQT 

  01/07/2010   Chủ tịch 

HĐTV kiêm 

người đại 

diện theo 

pháp luật 

của NPM 

36.  Nguyễn Văn 

Thắng  

    09/11/2010   Phó Chủ 

tịch HĐTV 

của NPM 

37.  Craig Richard 

Bradshaw 

 Thành viên 

HĐQT kiêm 

  19/4/2019   Thành viên 

HĐTV kiêm 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Tổng Giám 

đốc 

Tổng Giám 

đốc của 

NPM 

38.  Danny Le  Chủ tịch 

HĐQT 

  19/4/2019   Thành viên 

HĐTV của 

NPM 

39.  Công ty TNHH 

Vonfram Masan 

(“MTC”) 

  4601163743 

cấp ngày 

15/1/2014 tại 

Thái Nguyên 

Xóm Suối Cát, Xã Hà 

Thượng, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên 

11/9/2018   

Công ty con 

40.  Nguyễn Văn 

Thắng  

    15/1/2014   Chủ tịch 

HĐTV của 

MTC 

41.  Nguyễn Thiều 

Nam 

 Phó Chủ tịch 

thứ nhất 

HĐQT 

  16/4/2019   Thành viên 

HĐTV của 

MTC 

42.  Craig Richard 

Bradshaw 

 Thành viên 

HĐQT kiêm 

Tổng Giám 

đốc 

  14/8/2018   Thành viên 

HĐTV kiêm 

Tổng Giám 

đốc đồng 

thời là người 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

đại diện theo 

pháp luật 

của MTC 

43.  H.C. Starck 

Holding 

(Germany) 

GmbH (“HCS 

Holding”) 

  HRB 200744 

cấp ngày 

23/04/2007 tại 

Goslar, Đức 

Im Schleeke 78-91, 

38642 Goslar, 

Germany 

9/6/2020   Công ty con 

44.  Craig Richard 

Bradshaw 

 Thành viên 

HĐQT kiêm 

Tổng Giám 

đốc 

  9/6/2020   Giám đốc 

điều hành 

(Managing 

Director) 

của HCS 

Holding 

45.  Stephan Broske     9/6/2020   Giám đốc 

điều hành 

(Managing 

Director) 

của HCS 

Holding 

46.  Dr. Hady Seyeda  Phó Tổng 

giám đốc 

  9/6/2020   Giám đốc 

điều hành 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

(Managing 

Director) 

của HCS 

Holding 

47.  H.C. Starck 

GmbH (“HCS”) 

  HRB 200743 

cấp ngày 

20/4/2007 tại 

Goslar, Đức 

Im Schleeke 78-91, 

38642 Goslar, 

Germany 

9/6/2020   

Công ty con 

48.  Craig Richard 

Bradshaw 

 Thành viên 

HĐQT kiêm 

Tổng Giám 

đốc 

  9/6/2020   Giám đốc 

điều hành 

(Managing 

Director) 

của HCS 

49.  Stephan Broske     9/6/2020   Giám đốc 

điều hành 

(Managing 

Director) 

của HCS 

50.  Dr. Hady Seyeda  Phó Tổng 

Giám đốc 

  9/6/2020   Giám đốc 

điều hành 

(Managing 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Director) 

của HCS 

51.  H.C. Starck 

Tungsten GmbH 

(“HCS 

Tungsten”) 

  HRB 222201 

cấp ngày 

26/11/2015 tại 

Munich, Đức 

 

Landsberger Str. 98, 

80339 Munich, 

Germany 

9/6/2020   

Công ty con 

52.  Stephan Broske   

 

 9/6/2020   Giám đốc 

điều hành 

(Managing 

Director) 

của HCS 

53.  Dr. Hady Seyeda  Phó Tổng 

giám đốc 

 

 9/6/2020   Giám đốc 

điều hành 

(Managing 

Director) 

của HCS 

54.  H.C. Starck 

Infrastructure 

GmbH & Co. KG  

  HRA 104613 

được cấp ngày 

30/11/2015 tại 

Munich, Đức 

Landsberger Str. 98, 

80339 Munich, 

Germany 

9/6/2020   

Công ty con 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

55.  Chemische 

Fabriken Oker 

und 

Braunschweig 

Aktiengesellschaf

t (“CFOBA”) 

  HRB 110008 

được cấp ngày 

14/2/2006 tại 

Goslar, Đức 

Im Schleeke 78 - 91, 

38642 Goslar, 

Germany 

9/6/2020   

Công ty con 

56.  Juliane Saupe     9/6/2020   Ban giám 

đốc 

(Manageme

nt board) 

của CFOBA 

57.  ChemiLytics 

GmbH & Co. KG  

  HRA 202206 

cấp ngày 

10/10/2018 tại 

Goslar, Đức 

Im Schleeke 78 - 91, 

38642 Goslar, 

Germany 

9/6/2020   

Công ty con 

58.  H.C. Starck 

Jiangwu Tungsten 

Specialities 

(Ganzhou) Co. 

Ltd (“HCS 

Jiangwu Tungsten 

Specialities”) 

  360700520011

685 cấp ngày 

31/7/2012 tại 

Cám Châu, 

Trung Quốc 

Shuixi Nonferrous and 

Metallurgical 

Industrial Base, 

Zhanggong District, 

Ganzhou, Jiangxi 

Province, PRC 

9/6/2020   

Công ty con 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

59.  Dr. Hady Seyeda  Phó Tổng 

giám đốc 
 

 9/6/2020   Ban Giám 

đốc của 

HCS 

Jiangwu 

Tungsten 

Specialities 

60.  Yi Zhang   
 

 9/6/2020   

61.  Nanqiu Wen   
 

 9/6/2020   

62.  Jiangwu H.C. 

Starck Tungsten 

Products Co., Ltd. 

(“Jiangwu HCS 

Tungsten 

Products") 

  360700520012

03 cấp ngày 

27/11/2012 tại 

Cám Châu, 

Trung Quốc  

Shuixi Nonferrous and 

Metallurgical 

Industrial Base, 

Zhanggong District, 

Ganzhou, Jiangxi 

Province, PRC 

9/6/2020   

Công ty con 

63.  Dr. Hady Seyeda  Phó Tổng 

giám đốc  

 9/6/2020   Ban giám 

đốc của 

Jiangwu 

HCS 

Tungsten 

Products 

64.  Yi Zhang   

 

 9/6/2020   

65.  H.C. Starck 

Canada Inc. 

(“HCS Canada”) 

  4358201 cấp 

ngày 

933 Vidal Street 

South, P.O. Box 3098, 

9/6/2020   

Công ty con 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

18/5/2006 tại 

Sarnia, Canada 

Sarnia, Ontario, N7T 

8H8, Canada 

66.  Stephan Broske     9/6/2020   Người quản 

lý của công 

ty con (HCS 

Canada) 

67.  Ryan Bender   
 

 9/6/2020   

68.  H.C. Starck 

Tungsten GK 

(“HCS Japan”) 

  0100-03-

027237 cấp 

ngày 

26/3/2018 tại 

Tokyo, Nhật 

Bản 

2-20, Kaigan 1-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 

Japan 

9/6/2020   

Công ty con 

69.  Stephan Broske     9/6/2020   

Operating 

Officers của 

HCS Japan 
70.  Tadashi Iba     9/6/2020   

71.  H.C. Starck 

Nonferrous 

Metals Trading 

(Shanghai) Co. 

  120000022018

11140011 cấp 

ngày 

14/11/2018 tại 

Room 301, 69 

Yonghong Road, 

Minhang District, 

Shanghai, PRC 

9/6/2020   

Công ty con 



24 
 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Ltd. (“HCS 

Shanghai”) 

Thượng Hải, 

Trung Quốc 

72.  Stephan Broske     9/6/2020   Chủ tịch Hội 

đồng Quản 

trị/ Đại diện 

theo pháp 

luật của 

HCS 

Shanghai 

73.  
Dr. Hady Seyeda  

Phó Tổng 

giám đốc 
  9/6/2020   

Thành viên 

HĐQT 

74.  

Yi Zhang     9/6/2020   

Thành viên 

HĐQT / 

Tổng Giám 

đốc của 

HCS 

Shanghai 

75.  

Nanqiu Wen     9/6/2020   

Ban Kiếm 

soát/ 

Giám đốc tài 

chính của 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

HCS 

Shanghai  

 

76.  H.C. Starck 

Tungsten LLC 

(“HCS USA”) 

  7609450 cấp 

ngày 

19/9/2019 tại 

Newton, Mỹ 

45 Industrial Place, 

Newton, MA 02461, 

USA 

9/6/2020   

Công ty con 

77.  Hendrik Becker     9/6/2020   President 

của HCS 

USA 

78.  ChemiLytics 

Beteiligungs 

GmbH  

  HRB 207566 

cấp ngày 

27/12/2018 tại 

Goslar, Đức 

Im Schleeke 78 - 91, 

38642 Goslar, 

Germany 

9/6/2020   Công ty con 

79.  Dr. Sascha 

Janosch 

    9/6/2020   Giám đốc 

điều hành 

(Managing 

Director) 

của 

ChemiLytics 

Beteiligungs 

GmbH 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

khôn

g còn 

là 

ngườ

i có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

G Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị 

ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý Công Ty, người đại diện theo pháp luật của Công Ty: xem mục 1 

phần VIII 

 

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động 

hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) 

 

2.  Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công Ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên 

quan của người nội bộ 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa 

chỉ liên hệ  

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty  

Số 

Nghị  quyết/ 

Quyết định 

của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông 

qua (nếu có, 

nêu rõ ngày 

ban hành)  

Nội dung, số lượng, 

tổng giá trị giao dịch  
Ghi chú 

1.  
Công ty TNHH 

Vonfram Masan 
Công ty con 

4601163743 

cấp ngày 

15/1/2014 tại 

Thái Nguyên 

Xóm Suối 

Cát, Xã Hà 

Thượng, 

huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

06 tháng đầu 

năm 2023 

154/2022/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

25 tháng 04 

năm 2022 

MHT thu nhập từ hợp 

đồng hợp tác kinh 

doanh, tổng giá trị: 

60.673.695.293 đồng 

 

2.  
Công ty TNHH 

Vonfram Masan 
Công ty con 

4601163743 

cấp ngày 

15/1/2014 tại 

Thái Nguyên 

Xóm Suối 

Cát, Xã Hà 

Thượng, 

huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

06 tháng đầu 

năm 2023 

154/2022/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

25 tháng 04 

năm 2022 

MHT chi phí lãi vay 

phát sinh 911.167.123 

đồng  

 

3.  

Công ty TNHH 

Khai thác Chế 

biến Khoáng 

sản Núi Pháo 

Công ty con 

4600864513 

cấp ngày 

5/7/2010 tại 

Thái Nguyên 

Xóm Suối 

Cát, Xã Hà 

Thượng, 

huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

06 tháng đầu 

năm 2023 

154/2022/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

25 tháng 04 

năm 2022 

MHT thu nhập từ hợp 

đồng hợp tác kinh 

doanh tổng giá trị 

104.626.304.707 đồng 

 

 

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt 

động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức). 
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3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền 

kiểm soát.  

 

STT 
Người thực hiện 

giao dịch  

Quan hệ với 

người nội 

bộ  

Chức vụ 

tại CTNY  

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa 

chỉ 

Tên công ty con, 

công ty do CTNY 

nắm quyền kiểm 

soát 

Thời điểm 

giao dịch  

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú  

1.  

Công ty TNHH 

Khai thác Chế 

biến Khoáng sản 

Núi Pháo  

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ  

   
Công ty TNHH 

Vonfram Masan 

06 tháng 

đầu năm 

2023 

NPM bán hàng 

hóa tổng giá trị: 

531.964.363.242  

đồng 

 

2.  

Công ty TNHH 

Khai thác Chế 

biến Khoáng sản 

Núi Pháo  

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ  

   
Công ty TNHH 

Vonfram Masan 

06 tháng 

đầu năm 

2023 

NPM thu nhập từ 

thu lại chi phí với 

tổng giá trị: 

56.100.357.090 

đồng 

 

3.  

Công ty Cổ phần 

hàng tiêu dùng 

Masan 

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ  

   

Công ty TNHH Khai 

thác Chế biến 

Khoáng sản Núi Pháo 

06 tháng 

đầu năm 

2023 

Bán hàng hóa cho 

NPM, tổng giá trị: 

755.969.757 đồng 

 

4.  

Công ty Cổ phần 

hàng tiêu dùng 

Masan 

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ  

 

   

Công ty TNHH Khai 

thác Chế biến 

Khoáng sản Núi Pháo 

06 tháng 

đầu năm 

2023 

Cung cấp dịch vụ 

cho NPM, tổng giá 

trị:  

134.233.384 đồng 

 

5.  

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Thương 

mại Tổng hợp 

Wincommerce 

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ  

   

Công ty TNHH Khai 

thác Chế biến 

Khoáng sản Núi Pháo 

06 tháng 

đầu năm 

2023 

WCM nắm giữ trái 

phiếu do NPM 

phát hành, chi phí 

lãi vay 

41.092.201.566 
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STT 
Người thực hiện 

giao dịch  

Quan hệ với 

người nội 

bộ  

Chức vụ 

tại CTNY  

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa 

chỉ 

Tên công ty con, 

công ty do CTNY 

nắm quyền kiểm 

soát 

Thời điểm 

giao dịch  

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú  

6.  
Công ty TNHH 

Vonfram Masan  

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ  

   

Công ty TNHH Khai 

thác Chế biến 

Khoáng sản Núi Pháo 

06 tháng 

đầu năm 

2023 

MTC bán hàng 

hóa cho NPM, 

tổng giá trị: 

11.779.554.007 

đồng 

 

7.  
Công ty TNHH 

Vonfram Masan 

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ  

   

Công ty TNHH Khai 

thác Chế biến 

Khoáng sản Núi Pháo 

06 tháng 

đầu năm 

2023 

MTC cho NPMC 

vay, Chi phí lãi 

vay  

6.204.054.794 

 

8.  
Công ty TNHH 

Vonfram Masan 

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ  

   
H.C. Starck Tungsten 

GmbH 

06 tháng 

đầu năm 

2023 

MTC bán hàng 

hóa, tổng giá trị: 

404,782,994,979 

đồng 

 

9.  
Công ty TNHH 

Vonfram Masan 

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ  

   
H.C. Starck Tungsten 

LLC (USA) 

06 tháng 

đầu năm 

2023 

MTC bán hàng 

hóa, tổng giá trị: 

210,110,118,933 

đồng 

 

10.  
Công ty TNHH 

Vonfram Masan 

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ  

   
H.C. Starck Canada 

Inc. 

06 tháng 

đầu năm 

2023 

MTC bán hàng 

hóa, tổng giá trị: 

145,469,520,837 

đồng 

 

11.  
H.C. Starck 

Tungsten GmbH 

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ  

   
Công ty TNHH 

Vonfram Masan 

06 tháng 

đầu năm 

2023 

H.C. Starck 

Tungsten GmbH 

trả hộ chi phí mua 

hang với tổng giá 

trị: 
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STT 
Người thực hiện 

giao dịch  

Quan hệ với 

người nội 

bộ  

Chức vụ 

tại CTNY  

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa 

chỉ 

Tên công ty con, 

công ty do CTNY 

nắm quyền kiểm 

soát 

Thời điểm 

giao dịch  

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú  

48.527.345.698 

đồng 

12.  
H.C. Starck 

Tungsten GmbH 

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ  

   
Công ty TNHH 

Vonfram Masan 

06 tháng 

đầu năm 

2023 

H.C. Starck 

Tungsten GmbH 

thu nhập từ thu lại 

chi phí với tổng 

giá trị: 

10.797.040.891 

đồng 
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4.  Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập 

hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) 

năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) 

 

Năm phát 

sinh 

 

Bên có giao dịch với 

Công ty 

Mối quan hệ với Công ty 

 

Mô tả giao dịch 

2020 Công ty TNHH Khai thác 

Chế biến Khoáng sản Núi 

Pháo 

Thành viên HĐQT của Công ty 

cũng là thành viên HĐTV của 

Bên đó 

Bảo lãnh cho nghĩa vụ của NPM 

liên quan đến Thỏa Thuận Chấm 

Dứt với 5N Plus Inc và 5N Plus 

Asia Limited 

2020 Công ty TNHH Khai thác 

Chế biến Khoáng sản Núi 

Pháo 

Thành viên HĐQT của Công ty 

cũng là thành viên HĐTV của 

Bên đó 

Bảo lãnh cho nghĩa vụ của NPM 

liên quan đến Hợp đồng thanh toán 

trả trước với Traxys Europe S.A. 

2020 Công ty TNHH Vonfram 

Masan 

Thành viên HĐQT của Công ty 

cũng là thành viên HĐTV của 

Bên đó 

Bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán 

của MTC liên quan đến hạn mức 

tín dụng giữa MTC và Ngân hàng 

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 

2021 Công ty TNHH Khai thác 

Chế biến Khoáng sản Núi 

Pháo 

Thành viên HĐQT của Công ty 

cũng là thành viên HĐTV của 

Bên đó 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh 

2021 Công ty TNHH Khai thác 

Chế biến Khoáng sản Núi 

Pháo 

Thành viên HĐQT của Công ty 

cũng là thành viên HĐTV của 

Bên đó 

MHT thu nhập từ thu lại chi phí 

2021 Công ty TNHH Vonfram 

Masan 

Thành viên HĐQT của Công ty 

cũng là thành viên HĐTV của 

Bên đó 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh 

2021 Công ty TNHH Vonfram 

Masan 

Thành viên HĐQT của Công ty 

cũng là thành viên HĐTV của 

Bên đó 

MHT thu nhập từ thu lại chi phí 

2021 Công ty TNHH Vonfram 

Masan 

Thành viên HĐQT của Công ty 

cũng là thành viên HĐTV của 

Bên đó 

MHT vay MTC, tổng giá trị 

39.200.000.000 đồng và trả lãi vay 

199.013.699 đồng 

2021 Công ty TNHH Khai thác 

Chế biến Khoáng sản Núi 

Pháo 

Thành viên HĐQT của Công ty 

cũng là thành viên HĐTV của 

Bên đó 

NPM thu nhập từ thu lại chi phí 

2022 Công ty TNHH Vonfram 

Masan 

Thành viên HĐQT của Công ty 

cũng là thành viên HĐTV của 

Bên đó 

Bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán 

của MTC liên quan đến hạn mức 
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tín dụng giữa MTC và Ngân hàng 

TMCP Phát triển TP HCM 

2022 Công ty TNHH Khai thác 

Chế biến Khoáng sản Núi 

Pháo 

Thành viên HĐQT của Công ty 

cũng là thành viên HĐTV của 

Bên đó 

Bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán 

của NPM liên quan đến hạn mức 

tín dụng giữa NPM và Ngân hàng 

TMCP Phát triển TP HCM 

2022 Công ty TNHH Khai thác 

Chế biến Khoáng sản Núi 

Pháo 

Thành viên HĐQT của Công ty 

cũng là thành viên HĐTV của 

Bên đó 

Bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán 

của NPM liên quan đến hạn mức 

tín dụng giữa NPM và Ngân hàng 

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 

2023 Công ty TNHH Vonfram 

Masan 

Thành viên HĐQT của Công ty 

cũng là thành viên HĐTV của 

Bên đó 

MHT vay MTC, tổng giá trị 

5.000.000.000 đồng 

 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 

viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên 

HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. 

Không có. 

 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 

đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và 

người quản lý khác.  

Không có. 
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VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm) 

 

1.  Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

I Danny Le  

Chủ tịch 

HĐQT- 

Người đại 

diện theo 

pháp luật 

565709439 cấp ngày 

19/9/2017 tại Mỹ 

Tầng 8, Tòa nhà 

Central Plaza, Số 17 

Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

- -  

 Người có liên quan của Ông Danny Le 

1.  Thuy Bich Bui  Mẹ   0  0  

2.  Thai Bao  Cha   0  0  

3.  Nguyễn Thành Lập  Cha vợ   0  0  

4.  Nguyễn Cửu Thị Kim 

Chi 

 Mẹ vợ   0  0  

5.  Nguyễn Thị Mỹ Anh 

 

  Vợ   0  0  

6.  Anthony Le  Em   0  0  

7.  Le Thái Tùng Mason   Con   0  0  

8.  Le Thành  Con   0  0  



34 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

 

9.  Công ty Cổ phần Masan 

MEATLife 

 Chủ tịch 

HĐQT 

0311224517, cấp ngày 

7/10/2011 tại TP. HCM 

Tầng 10, tòa nhà 

Central Plaza, 17 Lê 

Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

0  0  

10.  Công ty Cổ phần Masan 

High-Tech Materials  

 Chủ tịch 

HĐQT 

0309966889 cấp ngày 

27/4/2010 tại tp. Hồ 

Chí Minh 

Phòng 802, Lầu 8, tòa 

nhà Central Plaza, 17 

Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

0  0  

11.  Công ty Cổ phần Hàng 

tiêu dùng Masan 

 Chủ tịch 

HĐQT 

0302017440 cấp ngày 

31/05/2000 tại TP Hồ 

Chí Minh 

Tầng 12, Tòa nhà 

MPlaza Saigon, 39 Lê 

Duẩn, Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

0  0  

12.  Công ty TNHH 

MasanConsumerHoldings 

 Thành viên 

HĐTV 

0309269038 cấp ngày 

06/8/2009 tại TP Hồ 

Chí Minh 

Phòng 802, Tầng 8, Tòa 

nhà Central Plaza, số 17 

Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

0  0  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

13.  Công ty TNHH Masan 

Brewery 

 Thành viên 

HĐTV 

0309268926 cấp ngày 

06/8/2009 tại TP Hồ 

Chí Minh 

Phòng 802, Tầng 8, Tòa 

nhà Central Plaza, số 17 

Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

0  0  

14.  Công ty TNHH Khai thác 

Chế biến Khoáng sản Núi 

Pháo  

 Thành viên 

HĐTV 

4600864513 cấp ngày 

5/7/2010 tại Thái 

Nguyên 

Xã Hà Thượng, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

0  0  

15.  Công ty Cổ phần 

Mobicast 

 Thành viên 

HĐQT 

0107591436, cấp ngày 

7/10/2015 tại Hà Nội 

Tầng 4, V1 Home City, 

177 phố Trung Kính, 

Phường Yên Hòa, Quận 

Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

0 0  

16.  Công ty TNHH The 

Sherpa 

 Chủ tịch  

HĐTV 

0316328421 cấp ngày 

12/6/2020 tại TP. HCM 

Tầng 8, Tòa nhà 

Central Plaza, Số 17 Lê 

Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

0  0  

17.  Công ty Cổ phần The 

CrownX 

 Thành viên 

HĐQT 

0316333118 cấp ngày 

16/6/2020 tại TP. HCM 

Tầng 8, Tòa nhà 

Central Plaza, Số 17 Lê 

Duẩn, Phường Bến 

0  0  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

18.  Công ty Cổ phần Phúc 

Long Heritage 

 Thành viên 

HĐQT 

0316871719, cấp ngày 

21/05/2021 tại TP. 

HCM 

42/24 - 42/26 Đường 

643 Tạ Quang Bửu, 

Phường 4, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

0  0  

II Nguyễn Thiều Nam  

Phó Chủ 

tịch thứ 

nhất 

HĐQT 

042070007840 cấp 

ngày 11/08/2021 bởi 

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội 

Tầng 8, Tòa nhà 

Central Plaza, Số 17 

Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

982.142 0,090%  

 Người có liên quan của Ông Nguyễn Thiều Nam 

1.  Nguyễn Thị San  Mẹ   - -  

2.  Đào Quang Cương  Cha vợ   - -  

3.  Đào Minh Thu 068C006808 Vợ   - -  

4.  Nguyễn Thiều Thu Uyên  Con   - -  

5.  Nguyễn Thiều Dương  Con   - -  

6.  Nguyễn Thiều Ninh  Con   - -  

7.  Nguyễn Thiều Thu An  Con   - -  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

8.  Nguyễn Thiều Quang 068C005679 Anh   - -  

9.  Nguyễn Thiều Quyên  Chị   - -  

10.  Phùng Minh Nguyệt 068C005228 Chị dâu   - -  

11.  Lê Đại Phong  Anh rể   - -  

12.  Công ty Cổ phần Masan  068C005960 Thành viên 

HĐQT và 

Phó TGĐ 

0302100924, cấp ngày 

13/9/2000 tại TP. HCM 

Phòng 802, tầng 8, tòa 

nhà Central Plaza, quận 

1, TP. HCM 

- -  

13.  Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Baltic Titan 

 

 Thành viên 

HĐQT 

1703000328, cấp ngày 

21/11/2007 tại Thái 

Nguyên 

634/1 Bắc Kạn, Tổ 16, 

phường Hoàng Văn 

Thụ, TP. Thái Nguyên 

tỉnh Thái Nguyên 

- -  

14.  Công ty TNHH Khai thác 

chế biến khoáng sản Núi 

Pháo 

 Chủ tịch 

HĐTV 

4600864513, cấp ngày 

5/7/2010 tại Thái 

Nguyên 

Xã Hà Thượng, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

- -  

15.  Công ty TNHH MTV 

Xây dựng Hoa Hướng 

Dương 

 

068C005758 Chủ tịch 

Công ty và 

Giám đốc 

0305340360, cấp ngày 

10/8/2009 tại TP. HCM 

Phòng 802, Tầng 8, Tòa 

nhà Central Plaza, số 17 

Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

 

- -  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

16.  Công ty Cổ phần Masan 

High-Tech Materials  

 Phó Chủ 

tịch thứ 

nhất 

HĐQT 

0309966889, cấp ngày 

27/4/2010 tại TP. HCM 

Phòng 802, Lầu 8, tòa 

nhà Central Plaza, 17 

Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

 

- -  

17.  Công ty TNHH MTV 

Masan Brewery 

Distribution 

 Chủ tịch 

công ty 

0313132445, cấp ngày 

9/2/2015 tại TP. HCM 

Tầng 10, Tòa nhà 

Central Plaza, Số 17 Lê 

Duẩn, Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

- -  

18.  Công ty Cổ phần nước 

khoáng Quảng Ninh 

 Chủ tịch 

HĐQT 

5700379618, cấp ngày 

01/9/2004 tại Quảng 

Ninh 

Tổ 3A, Khu 4, phố Suối 

mơ, Phường Bãi Cháy, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 

- -  

19.  Công ty TNHH MTV 

Masan Brewery PY 

 Chủ tịch 

công ty 

4400314777, cấp ngày 

19/10/2005 tại Phú Yên 

KCN Hòa Hiệp, Xã 

Hòa Hiệp Bắc, Huyện 

Đông Hòa, Tỉnh Phú 

Yên  

- -  

20.  Công ty TNHH MTV 

Masan Brewery HG 

 Chủ tịch 

công ty 

6300259029, cấp ngày 

6/2/2015 tại Hậu Giang 

KCN Sông Hậu, Xã 

Đông Phú, Huyện Châu 

Thành, Tỉnh Hậu Giang 

- -  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

21.  Công ty TNHH Masan 

Master Brewer 

 Chủ tịch 

công ty 

0312168618, cấp ngày 

1/3/2013 tại TP. HCM 

Tầng 10, Tòa nhà 

Central Plaza, Số 17 Lê 

Duẩn, Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

- -  

22.  Công ty TNHH Masan 

Brewery MB 

 Chủ tịch 

công ty 

2901930406, cấp ngày 

16/3/2018 tại Nghệ An 

Khu B khu công nghiệp 

Nam Cấm, khu kinh tế 

Đông Nam Nghệ An, 

Xã Nghi Long, Huyện 

Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ 

An 

- -  

23.  Công ty TNHH 

MasanConsumerHoldings  

 

 Thành viên 

HĐTV 

0309269038, cấp ngày 

6/8/2009 tại TP. HCM 

Phòng 802, Tầng 8, Tòa 

nhà Central Plaza, số 17 

Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

 

- -  

24.  Công ty TNHH Masan 

Brewery  

 Thành viên 

HĐTV 

0309268926, cấp ngày 

6/8/2009 tại TP. HCM 

Phòng 802, Tầng 8, Tòa 

nhà Central Plaza, số 17 

Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 

 

- -  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

25.  

Công ty TNHH Vonfram 

Masan 

 Thành viên 

HĐTV 

4601163743, cấp ngày 

15/01/2014 tại Thái 

Nguyên 

Xóm 2, Xã Hà Thượng, 

Huyện Đại Từ, Tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam 

- -  

26.  

Công ty Cổ phần The 

CrownX 

 Thành viên 

HĐQT 

0316333118, cấp ngày 

16/6/2020 tại TP. HCM 

Tầng 8, Tòa nhà 

Central Plaza, Số 17 Lê 

Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 

1, TP. Hồ Chí Minh 

- -  

27.  

Công ty TNHH Đầu tư 

Sản xuất Phát triển Nông 

nghiệp WinEco 

 

 Chủ tịch 

công ty và 

Tổng Giám 

đốc 

0106827752 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nội cấp ngày 

17/04/2015 

Số 7, Đường Bằng 

Lăng 1, Khu đô thị sinh 

thái Vinhomes 

Riverside, Phường Việt 

Hưng, Quận Long Biên, 

TP Hà Nội 

   

28.  

Công ty TNHH Nông 

Nghiệp Đồng Nai - 

Wineco 

 

 Chủ tịch 

HĐTV và 

Giám đốc 

3603338041 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh 

Đồng Nai cấp ngày 

29/12/2015 

Km13, Quốc Lộ 51, 

Khu Phố 3, Phường 

Tam Phước, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

   

29.  

Công ty TNHH Đầu Tư 

Sản Xuất và Phát Triển 

Nông Nghiệp Wineco – 

Tam Đảo 

 Chủ tịch 

HĐTV và 

Giám đốc 

2500114672 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh 

Vĩnh Phúc cấp ngày 

14/7/2010 

Thôn Cơ Quan, Tt Gia 

Khánh, Huyện Bình 

Xuyên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc, Việt Nam 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

III 
Craig Richard 

Bradshaw 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm Tổng 

Giám đốc 

PE047775 cấp ngày 

12/12/2016 tại Úc 

Phòng 1212, Toà tháp 

B, Chung cư D’.Le 

Roi Soleil, số 59 

đường Xuân Diệu, 

Phường Quảng An, 

Quận Tây Hồ, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

4.143.384 0,377%  

 Người có liên quan của Ông Craig Richard Bradshaw 

1.  Dante Holmes Bradshaw  Con   - -  

2.  Lilly Beatrice Holmes 

Bradshaw 

 Con   - -  

3.  Morgan Belle Holmes 

Bradshaw 

 Con   - -  

4.  Công ty TNHH Khai thác 

chế biến khoáng sản Núi 

Pháo 

 

 Thành viên 

HĐTV 

kiêm TGĐ 

4600864513, cấp ngày 

5/7/2010 tại Thái 

Nguyên 

Xóm 2, Xã Hà Thượng, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

- -  

5.  Công ty TNHH Vonfram 

Masan 

 Thành viên 

HĐTV 

kiêm Tổng 

Giám đốc 

4601163743 cấp ngày 

15/1/2014 tại Thái 

Nguyên 

Xóm 2, Xã Hà Thượng, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

- -  



42 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

6.  H.C. Starck Holding 

(Germany) GmbH 

 Giám đốc 

Điều hành 

(Managing 

Director) 

HRB 200744 Im Schleeke 78-91, 

38642 Goslar, Germany 

- -  

7.  H.C. Starck GmbH  Giám đốc 

Điều hành 

(Managing 

Director) 

HRB 200743 Im Schleeke 78-91, 

38642 Goslar, Germany 

- -  

IV Tadakazu Ohashi   

Thành 

viên 

HĐQT 

  - - 

 

 Người có liên quan của Ông Tadakazu Ohashi 

1.  Megumi Ohashi   Vợ   - -  

V Nguyễn Thu Hiền  

Thành 

viên  độc 

lập HĐQT 

kiêm Chủ 

tịch ủy 

ban kiếm 

toán 

037178002270 cấp 

ngày 

21/08/2018 tại Cục 

Cảnh sát đăng ký 

quản lý cư trú và dữ 

liệu quốc gia về dân 

cư 

P804, N17-2, Kdt Sài 

Đồng, Phúc Đồng, 

Long Biên, Hà Nội 

- - 

 

 Người có liên quan của Bà Nguyễn Thu Hiền 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Đức Nhuận  Bố đẻ      

2.  Nguyễn Thị Cương  Mẹ đẻ      

3.  Nguyễn Quang Biểu  Bố chồng      

4.  Phạm Thị Thư  Mẹ chồng      

5.  Nguyễn Thị Thu Hương  Chị ruột      

6.  Nguyễn Việt Hùng  Anh rể      

7.  Nguyễn Thị Hòa  Em ruột      

8.  Nguyễn Mạnh Cường  Em rể      

9.  Nguyễn Thị Nụ  Em ruột      

10.  Nguyễn Anh Tuấn  Em rể      

11.  Nguyễn Đức Kiên  Em ruột      

12.  Nguyễn Thị Hà  Em dâu      

13.  Nguyễn Xuân Thành  Chồng      

14.  Nguyễn Hiền Anh  Con ruột      

15.  Nguyễn Thị Ngọc Mai  Con ruột      

16.  Công ty Cổ phần Hàng 

tiêu dùng Masan 

 Thành viên 

HĐQT 

0302017440 ngày 

31/05/2000 tại Sở 

KH&ĐT Tp.HCM 

Tầng 12, tòa nhà 

Mplaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP.HCM 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

VI Hady Seyeda  
Phó Tổng 

Giám đốc 

C1YNPKZGC cấp tại 

CHLB Đức 
Goslar (CHLB Đức) - - 

 

 Người có liên quan của Ông Hady Seyeda 

1.  Amir Seyeda  Cha   - -  

2.  Monika Stratmann  Mẹ      

3.  Gregor Seyeda  Con trai      

4.  Timothy Seyeda  Con trai      

5.  Anita Seyeda  Vợ      

6.  H.C.Starck Tungsten 

GmbH 

 Tổng Giám 

đốc 

HRB 222201 cấp ngày 

26/11/2015 tại Munich, 

Đức 

Landsberger Str. 98, 

80339 Munich, 

Germany 

   

7.  H.C. Starck Holding 

(Germany) GmbH 

 Giám đốc 

Điều hành 

(Managing 

Director) 

HRB 200744 Im Schleeke 78-91, 

38642 Goslar, Germany 

- -  

8.  H.C. Starck GmbH  Giám đốc 

Điều hành 

(Managing 

Director) 

HRB 200743 Im Schleeke 78-91, 

38642 Goslar, Germany 

- -  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

9.  Chemische Fabriken 

Oker und Braunscheweig 

AG 

 Trưởng 

Ban Kiểm 

soát 

HRB 110008 được cấp 

ngày 14/2/2006 tại 

Goslar, Đức 

Im Schleeke 78 - 91, 

38642 Goslar, Germany 

   

10.  Jiangwu H.C.Starck 

Tungsten Products 

Co.,Ltd 

 Phó Chủ 

tịch 

36070052001203 cấp 

ngày 27/11/2012 tại 

Cám Châu, Trung 

Quốc 

Shuixi Nonferrous and 

Metallurgical Industrial 

Base, Zhanggong 

District, Ganzhou, 

Jiangxi Province, PRC 

   

11.  H.C.Starck Jiangwu 

Tungsten Specialties 

(Ganzhou) Co.,Ltd. 

 Chủ tịch 360700520011685 cấp 

ngày 31/7/2012 tại 

Cám Châu, Trung 

Quốc 

Shuixi Nonferrous and 

Metallurgical Industrial 

Base, Zhanggong 

District, Ganzhou, 

Jiangxi Province, PRC 

   

VII Nguyễn Huy Tuấn  

Quyền 

Giám đốc 

Tài chính 

001091033978 bởi 

Cục trưởng Cục Cảnh 

sát Quản Lý Hành 

Chính Về Trật Tự Xã 

Hội  

Phòng 507 H8 Thanh 

Xuân Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

- - 

 

 Người có liên quan của Ông Nguyễn Huy Tuấn 

12.  Nguyễn Huy Sơn  Cha   - -  

13.  Bùi Thị Minh Phương  Mẹ   - -  



46 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

14.  Đào Mai Linh  Vợ   - -  

15.  Nguyễn Hà Anh  Em gái   - -  

16.  Công ty TNHH Khai thác 

chế biến khoáng sản Núi 

Pháo 

 

 Giám đốc 

Tài chính 

4600864513, cấp ngày 

5/7/2010 tại Thái 

Nguyên 

Xóm Suối Cát, Xã Hà 

Thượng, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 

- -  

17.  Công ty TNHH Vonfram 

Masan 

 Giám đốc 

Tài chính 

4601163743 cấp ngày 

15/1/2014 tại Thái 

Nguyên 

Xóm Suối Cát, Xã Hà 

Thượng, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 

- -  

VIII Nguyễn Thị Thanh Mai  
Kế toán 

trưởng 

001174022785 cấp 

ngày 16/12/2019 bởi 

Cục trưởng Cục Cảnh 

sát Quản Lý Hành 

Chính Về Trật Tự Xã 

Hội 

Số nhà 46A, ngõ 

32/15, phố An Dương, 

phường Yên Phụ, 

quận Tây Hồ, Hà Nội 

- - 

 

 Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thanh Mai 

1.  Nguyễn Hữu Cơ  Bố 

 

  - -  

2.  Nguyễn Văn Hợi  Bố chồng    - -  

3.  Hoàng Thị Thảo  Mẹ chồng   - -  

4.  Nguyễn Anh Tuấn  Chồng   - -  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

5.  Nguyễn Anh Duy  Con   - -  

6.  Nguyễn Anh Hải  Con   - -  

7.  Nguyễn Thị Ngọc Diệp  Em gái   - -  

8.  Nguyễn Xuân Úy  Em rể   - -  

9.  Nguyễn Thị Minh Hà  Em gái   - -  

10.  Nguyễn Đình Thi   Em rể   - -  

11.  Công ty TNHH Vonfram 

Masan 

 Kế toán 

trưởng 

4601163743 cấp ngày 

15/1/2014 tại Thái 

Nguyên 

Xóm Suối Cát, Xã Hà 

Thượng, Huyện Đại Từ, 

Tỉnh Thái Nguyên, Việt 

Nam 

- -  

12.  Công ty TNHH Khai thác 

chế biến khoáng sản Núi 

Pháo 

 

 Kế toán 

trưởng 

4600864513, cấp ngày 

5/7/2010 tại Thái 

Nguyên 

Xóm Suối Cát, Xã Hà 

Thượng, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 

- -  

13.  Công Ty TNHH Một 

thành viên Tài nguyên 

Masan Thái Nguyên 

 Kế toán 

trưởng 

0309960069 cấp ngày 

07/05/2010 tại TP Hồ 

Chí Minh 

Phòng 802, tầng 8, tòa 

nhà Central Plaza, Số 

17 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

- -  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

IX Phạm Nguyên Hải  

Trưởng 

phòng 

Pháp lý – 

Người 

được ủy 

quyền 

công bố 

thông tin 

của Công 

ty 

022082005673 cấp 

ngày 12/6/2020 bởi 

Cục trưởng Cục Cảnh 

sát Quản Lý Hành 

Chính Về Trật Tự Xã 

Hội 

60 Lê Lai, phường 

Nguyễn Trãi, quận Hà 

Đông, Hà Nội 

- - 

 

 Người có liên quan của Ông Phạm Nguyên Hải 

1.  Phạm Nguyên Ngọ  Cha   - -  

2.  Vũ Bích Hà  Mẹ   - -  

3.  Phạm Thị Phương Anh  Em   - -  

4.  Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

 Vợ   - -  

5.  Phạm Nguyên Vinh  Con   - -  

6.  Phạm Hương Linh  Con   - -  

7.  Phạm Hương Trà  Con   - -  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu 

có)/Quan 

hệ với 

người nội 

bộ 

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

8.  Công ty TNHH Khai thác 

chế biến khoáng sản Núi 

Pháo 

 

 Trưởng 

phòng 

Pháp lý – 

Người 

được ủy 

quyền công 

bố thông 

tin  

  - -  

 

 

IX.  Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công Ty 

 Không có. 

 

X. Các vấn đề cần lưu ý khác 

 Không có. 
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